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Phần I : TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: a. Số 40 trong biểu thức 40 : 5 = 8 được gọi là:
	A. Số chia
	          B. Số bị chia
	            C. Thương
	    D. Tích


        b. Số tròn chục liền sau số 165 là:
A. 170	   B. 160	   C. 180	D. 190
Câu 2: a. Hiệu của hai số 896 và 115 là:
	A. 778
	           B. 779
	            C. 780
	           D. 781


            b. Các số 650, 374, 329, 648 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A.  650,648, 329,374 	                                B. 374, 329, 650, 648         
C. 329, 374, 650, 648	                                D. 329, 374, 648, 650
Câu 3: a. Cột cờ trường em cao khoảng: 
A. 5 m  		               B. 5 cm		                          C. 5 dm		           D. 5 km                                   
            b. Từ phép cộng 5 + 5 + 5 + 5. Ta thành lập được phép nhân:
A. 4 x 5                          B. 5 x 4                          C. 5 x 5	D. 6 x 5
[image: ][image: ][image: ]Câu 4: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?
A.  5 hình	   C. 7 hình
B. 6 hình	     D. 8 hình
Câu 5. Viết tên hình khối dưới mỗi vật có dạng hình khối đó:
[image: ]



…..…………………
…..…………………
…..…………………
…..…………………

	

Câu 6: Tổng cân nặng của gà và chó là 9kg. Chó cân nặng  5kg. Vậy gà cân nặng : .........................



II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


126 + 232		268 + 123		868 – 214		485 – 128
Câu 8: Số? 
50 dm : 5 = ...........dm	700 m – 350 m = .............m
2...9 < 210	973 – 254 > 7...9
Câu 9: Lớp 2A trồng được 304 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 132 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài giải:
Câu 10: a, Tính bằng cách thuận tiện nhất:
	27 + 22 + 33 + 18				  125 + 478 - 78 - 25	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
b, Viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập từ các chữ số 0; 1; 2. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....




Người ra đề: Đinh Thị Bích Ngọc 
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT
MÔN TOÁN HK II : 2021 – 2022
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	                  a. B
	0,5

	
	                  b. A
	0,5

	2

	a. D
	0,5

	
	b. D
	0,5

	3
	                  a. A
	0,5

	
	b. B
	0,5

	4
	A
	1

	5
	Khối trụ - khối hộp chữ nhật – khối lập phương – khối cầu
	1

	6
	4kg
	1


II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: (1 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 đ. 
358   -   391   -    654   -     357
(Đặt tính đúng được 0,1đ tính đúng được 0,15)
Câu 8: (1 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 đ.
50 dm : 5 = 10 dm	700 m – 350 m = 350 m
209 < 210	973 – 254 > 709
Câu 9: (1 điểm) Lớp 2A trồng được 304 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 132 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?
Bài giải
Lớp 2B trồng được số cây là:  ( 0,2 đ)
304 + 132 = 436 (cây)        (0,5 đ)
                      Đáp số: 436 cây    (0,3 đ)
Câu 10: (1 điểm)
a, Tính bằng cách thuận tiện nhất: (0.5 điểm)			  		
27 + 22 + 33 + 18                                        125 + 478 - 78 – 25
= (27 + 33) + ( 22 + 18)  (0.1 điểm)         = (125 - 25) + (478 - 78)  (0.1 điểm)
= 60 + 40                         (0.1 điểm)         = 100 + 400                      (0.1 điểm)
= 100                               (0.05 điểm)    	   =  500 	                (0.05 điểm)
b, Viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập từ các chữ số 0; 1; 2. (0.5 điểm)
Các số có ba chữ số: 120, 102, 210, 201




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2 HKII 
NĂM HỌC 2024 - 2025

	Năng lực, phẩm chất
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học và phép tính: cộng, trừ không nhớ (có nhớ) trong phạm vi 1000; nhân, chia các bảng 2, 5 đã học. So sánh số có 3 chữ số trong phạm vi 1000.
	Số câu
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	

1
	 
	


1
	


 1
	


1
	


1
	


3
	


2

	Đại lượng và đo đại lượng:  mét, ki- lô- mét; đề - xi - mét; lít; ki - lô - gam; ngày; giờ; phút, tiền Việt Nam.
	Số câu
	 
	 
	
	1 
	 1
	
	1
	1
 

	
	Số điểm
	 
	 
	

	
1
	 
1
	
 
	
1

	
1 

	Yếu tố hình học: hình tam giác; hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc; Làm quen với hình khối (khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật)
	Số câu
	
	
	1
	 
	 
	   
	1
	

	
	Số điểm
	



	


 
	


1

	 
	 
	

 
	


1
	


 

	Yếu tố thống kê, xác suất, thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
Số điểm
	
1
	
	
	
	
	
	
1
	

	Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.
	Số câu
	 
	 
	
	1 
	 
	
	 
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	1 
	
	
	 
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	 
	1
	3
	2
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	 
	1
	     3
	2
	1
	6
	4
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